
Intake Coursework Mid-term 1st List Exam Overall

20% 30% 50% 50% (100%)

1 Tôn Nữ Hoàng Anh 6 3,5 6,0 4,8
2 Nguyễn Trí Cường 6 3,5 5,0 4,3
3 Nguyễn Đức Duy 4 8 6,5 7 5,5 6,3
4 Phạm Minh Đạt 4 8 4 5,5 4,0 4,8
5 Trần Nhật Đức 7 7 3 3,5 3,3
6 Mai Hoàng Hải 1 9 6,5 7,5 6,5 7,0
7 Trần Kim Khánh 5 3 4,0 3,5
8 Narau Kuldan 1 9 6,5 7,5 4,5 6,0
9 Phạm Hoàng Lan 2 9 7,5 8 5,0 6,5
10 Nguyễn Thị Mai Linh 8,5 5 5,5 5,3
11 Trần Việt Long
12 Trịnh Minh Lộc 4,5 2,5 5,0 3,8
13 Lê Nguyễn Hồng Minh 3 7 4,5 5,5 4,5 5,0
14 Nguyễn Thị Kiều My 6 7 9 8 7,5 7,8
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15 Phạm Bảo Ngọc 6 7 5,5 6 4,0 5,0
16 Nguyễn Thụy Minh Nguyệt 1 9 4,5 6,5 4,5 5,5
17 Vũ Thị Quỳnh Như 3 7 4,5 5,5 5,0 5,3
18 Nguyễn Ngọc Khánh Phi
19 Phan Đình Tài 7 4 2,0
20 Lý Quang Thăng 7 7 3,5 5 4,5 4,8
21 Mai Lê Minh Toàn 2 9 6 7 4,0 5,5
22 Nguyễn Cường Tuấn Tú 7 7 7,5 7,5 5,0 6,3
23 Hoàng Tố Uyên 3 7 5,5 6 5,0 5,5
24 Nguyễn Phạm Phương Uyên
25 Jan Kesler 5 3 4,0 3,5
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